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TÓM TẮT 

Chủng duck adenovirus type 3 (DAdV-3-1), thuộc giống Aviadenovirus, là tác nhân gây bệnh quan trọng, gây 

thiệt hại kinh tế đáng kể đối với ngành chăn nuôi vịt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các nghiên cứu và thông tin về sự 

lưu hành của DAdV-3 trên đàn vịt tại Việt Nam còn hạn chế. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và đánh giá 

đặc điểm sinh học phân tử chủng VNUA-DAdV-3-1 từ mẫu gộp gan, thận của vịt nghi mắc bệnh vào tháng 12 năm 

2025 tại xã Mỹ An, tỉnh Bắc Ninh. Chủng virus VNUA-DAdV-3-1 được phân lập thành công trên tế bào xơ phôi vịt 

(DEF), với bệnh tích tế bào (CPE) xuất hiện sau 24 giờ gây nhiễm và các CPE rõ rệt ở thời điểm 48 và 72 giờ và 

biểu hiện CPE nặng nhất với hiện tượng tế bào tròn hóa, co rút, bong tách và phá hủy lan rộng lớp tế bào ở thời 

điểm 96h với hiệu giá virus đạt đỉnh với mức cao nhất là 1,36 × 10
7 

TCID50/ml. Kết quả PCR và real-time PCR xác 

định chủng phân lập thuộc DAdV-3. Phân tích trình tự gene Hexon cho thấy mức tương đồng hơn 99% với các 

chủng DAdV-3 công bố tại Trung Quốc giai đoạn 2015-2022. Theo hiểu biết của nhóm tác giả, đây là báo cáo ghi 

nhận phân lập và xác định sự lưu hành của DAdV-3 tại Việt Nam, cung cấp nền tảng dữ liệu khoa học cho giám sát 

dịch tễ và xây dựng giải pháp phòng, chống hiệu quả bệnh do Adenovirus type 3 trên đàn vịt. 

Từ khoá: Adenovirus tuýp 3, phân lập, bệnh tích tế bào, hiệu giá virus, mối quan hệ di truyền. 

Molecular Characterization of a Duck Adenovirus Type 3 (VNUA-DAdV3-1)  
Strain Isolated from a Diseased Duck in Bac Ninh province, Vietnam 

ABSTRACT  

Duck adenovirus type 3 (DAdV-3-1), a member of the Aviadenovirus, is an important pathogene causing 

significant economic losses to the duck industry in China. However, studies and information regarding the circulation 

of DAdV-3 in duck populations in Vietnam remain limited. This study was aimed to isolate and molecularly 

characterize a DAdV-3 strain, designated VNUA-DAdV3-1, from clinical samples collected from a diseased duck flock 

in December 2025 in My An, Bac Ninh province, Vietnam. The VNUA-DAdV3-1 strain was successfully isolated and 

propagated in duck embryo fibroblast (DEF) cells. Cytopathic effects (CPE) were first observed at 24h  

post-inoculation, became evident at 48 and 72h, and reached maximum severity at 96 h, characterized by cell 

rounding, shrinkage, detachment, and extensive destruction of the cell monolayer with the viral titer peaked at  

1.36 × 10⁷ TCID50/ml. PCR and real-time PCR assays confirmed that the isolate belonged to DAdV-3. Sequence 

analysis of the Hexon gene revealed more than 99% nucleotide identity with DAdV-3 strains reported in China during 

2015-2022. To our knowledge, this study represents the first documentation of DAdV-3 isolation and confirmation of 

its circulation in Vietnam. These findings provide essential baseline data for epidemiological surveillance and the 

development of effective control strategies against Duck adenovirus type 3 infection in duck populations. 

Keywords: Duck adenovirus type 3, isolation, cytopathic effect, viral titer, phylogenetic analysis. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Adenovirus Ċ thþy cæm thuûc hõ 

Adenoviridae là virus DNA sČi kép không vó, có 

capsid đøi xăng khøi 20 mặt và hệ gene tuyến 

tính khoâng 43-45kb, mã hóa các protein capsid 

chính g÷m Hexon, Penton và Fiber tham gia cçu 

trúc virion, bám dính và xâm nhêp tế bào, cùng 
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các protein không cçu trúc cæn thiết cho sao 

chép DNA và líp ráp hät (Harrach & cs., 2011; 

ICTV, 2023). Ở vðt, adenovirus thuûc các chi 

Atadenovirus và Aviadenovirus, thể hiện sĆ đa 

däng về kiểu gene, cć quan đích và biểu hiện 

lâm sàng giąa các type (Marek & cs., 2014; 

ICTV, 2023). 

Trong các adenovirus thuûc chi 

Aviadenovirus Ċ vðt, DAdV-3 gæn đåy nùi lên 

nhā mût tác nhân gây bệnh quan trõng täi 

Trung Quøc (Shi & cs., 2019; Yin & cs., 2022). 

Bệnh chþ yếu ghi nhên Ċ vðt non, đặc biệt dāĉi 3 

tuæn tuùi, vĉi tď lệ chết 35-100% trong mût sø ù 

dðch; tùn thāćng điển hình têp trung Ċ gan và 

thên, g÷m gan sāng, hoäi tĄ/xuçt huyết và thên 

sāng, xuçt huyết, đöi khi kèm dðch màng tim 

hoặc tùn thāćng lách (Shi & cs., 2019; Yin & cs., 

2022; Shao & cs., 2022; Shi & cs., 2022). Nhąng 

đặc điểm này cho thçy tính mén câm theo lăa 

tuùi và đðnh hāĉng gan, thên là cć quan āu tiên 

lçy méu chèn đoán. 

Các nghiên cău gæn đåy täi Trung Quøc đã 

phân lêp thành công DAdV-3 tĂ gan và thên vðt 

bệnh, nuôi cçy trên tế bào DEF và xác nhên bìng 

PCR/Real-time PCR và giâi trình tĆ gene mĀc 

tiêu Hexon và Fiber để đðnh type và phân tích 

quan hệ di truyền (Shi & cs., 2019; Shao & cs., 

2022). Hexon là protein capsid chính, chăa các 

vùng biến thiên có giá trð trong đðnh type và phân 

tích quan hệ di truyền, trong khi các protein bề 

mặt nhā Fiber liên quan đến tāćng tác virus - vêt 

chþ và có tiềm nëng ăng dĀng trong chèn đoán, 

miễn dðch hõc (Marek & cs., 2014; Shao & cs., 

2022). SĆ xuçt hiện cþa các biến thể DAdV-3 cho 

thçy cæn duy trì giám sát dðch tễ hõc phân tĄ để 

phát hiện sĉm các dñng virus lāu hành và biến 

đùi di truyền cò Ď nghïa (Shi & cs., 2022). 

Mặc dü ngành chën nuöi vðt täi Việt Nam 

phát triển mänh, đến nay chāa cò cöng bø chính 

thăc về sĆ hiện diện và đặc điểm sinh hõc phân 

tĄ cþa DAdV-3 trên đàn vðt trong nāĉc. Trong 

bøi cânh DAdV-3 đã đāČc ghi nhên lāu hành täi 

Trung Quøc và cò nguy cć lan truyền trong khu 

vĆc, việc xác đðnh sĆ hiện diện cþa virus täi Việt 

Nam là cæn thiết cho giám sát dðch tễ và kiểm 

soát bệnh. Vì vêy, nghiên cău này đāČc thĆc 

hiện nhìm phân lêp DAdV-3 tĂ vðt bệnh täi Bíc 

Ninh, đánh giá đặc điểm nhân lên và bệnh tích 

tế bào trên tế bào DEF, đ÷ng thĈi giám đðnh 

phân tĄ và phân tích quan hệ di truyền cþa 

chþng phân lêp dĆa trên gene Hexon. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Méu nghiên cău: 4 bû méu gan và thên 

cþa vðt nghi míc bệnh täi träi chën nuöi vðt 

thuûc xã MĐ An, Bíc Ninh. 

- Möi trāĈng, hoá chçt: DMEM (Gibco, MĐ), 

FBS (Corning, MĐ), kháng sinh cho nuôi cçy tế 

bào (Carnicorn, Đăc), PBS (Gibco, MĐ), trypsin 

(Carnicorn, Đăc). 

- Tế bào: tế bào xć phöi vðt (DEF: duck 

embryo fibroblast) 

- Đða điểm nghiên cău: Nghiên cău đāČc 

thĆc hiện täi phòng thí nghiệm an toàn sinh hõc 

cçp 3, Phòng Thí nghiệm trõng điểm Công nghệ 

sinh hõc thú y, Khoa Thú y, Hõc viện Nông 

nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập mẫu bệnh phẩm  

Theo thöng tin đāČc cung cçp täi träi chën 

nuôi vĉi quy mö nuöi đàn vðt hćn 5.000 con 15 

ngày tuùi có tď lệ chết cao trên 30% thuûc xã MĐ 

An, Bíc Ninh đāČc chèn đoán dāćng tính 

DAdV-3 bìng real-time PCR bĊi công ty têp têp 

đoàn INVET vào tháng 12 nëm 2025, nhòm 

nghiên cău đã tiến hành mù khám 4 vðt yếu và 

thu thêp méu bệnh phèm g÷m gan, thên phĀc 

vĀ nghiên cău theo TCVN 8402:2010 và QCVN 

01-83:2011/BNNPTNT. Méu bệnh phèm đāČc 

đĆng trong lõ đĆng méu hoặc túi chuyên dĀng, 

bâo quân länh trong thùng chuyển méu. Méu 

đāČc vên chuyển về phòng thí nghiệm để xĄ lý 

phĀc vĀ nghiên cău chèn đoán, phån lêp virus.  

2.2.2. Phân lập virus và xác định hiệu  

giá virus 

Phāćng pháp phån lêp virus DAdV-3 sĄ 

dĀng tế bào xć phöi vðt (DEF) đāČc thĆc hiện nhā 

mô tâ cþa các nghiên cău trāĉc đåy (Chen & cs., 

2017; Shi & cs., 2019; Shi & cs., 2022) vĉi mût sø 

thay đùi. Méu đāČc xĄ lý bìng cách nghiền trong 

dung dðch PBS vô trùng (pH 7,2-7,4), ly tâm 



Trương Quang Lâm, Nguyễn Anh Tuấn, Đào Lê Anh, Nguyễn Thị Lan 

109 

8.000 vòng/phút trong 10 phút Ċ 4°C và lõc qua 

màng 0,45µm để loäi bó vi khuèn và täp chçt. 

Dðch lõc đāČc sĄ dĀng để gây nhiễm lên tế bào 

DEF nuôi cçy trong möi trāĈng DMEM bù sung 

10% FBS và 1% kháng sinh 

antibiotic/antimycotic (Carnicorn, Đăc). Sau khi 

gây nhiễm, tế bào đāČc þ Ċ 37°C trong điều kiện 

CO2 5% và theo dõi bệnh tích tế bào (Cytopathic 

Effect - CPE) hàng ngày dāĉi kính hiển vi soi 

ngāČc. Khi CPE đät trên 70%, bình tế bào đāČc 

thu hoäch, đöng - tan và ly tâm thu dðch chăa 

virus. Dðch virus đāČc bâo quân Ċ -80°C sĄ dĀng 

cho các đĈi cçy chuyển và phân tích tiếp theo. 

Hiệu giá virus đāČc xác đðnh theo phāćng pháp 

TCID50 (50% Tissue Culture Infectious Dose) 

trên đïa nuôi cçy tế bào DEF bìng phāćng pháp 

pha loãng cć sø 10 liên tiếp trên möi trāĈng nuôi 

cçy tế bào, và gây nhiễm nhā mö tâ Ċ trên, theo 

dõi bệnh tích tế bào Ċ thĈi điểm 72, 96, 120 giĈ 

sau gây nhiễm, và tính toán TCID50/ml theo công 

thăc Reed và Muench (Reed & Muench, 1938).  

2.2.3. Chiết tách DNA, real-time PCR  

và PCR  

DNA cþa virus đāČc chiết tách tĂ dðch thu 

sau gây nhiễm VNUA-DAdV-3-1 trên tế bào 

DEF bìng bû Kít tách chiết DNA thāćng mäi 

(PureLink genomic DNA, Invitrogene, Thermo 

Fisher Scientific, MĐ) theo hāĉng dén cþa nhà 

sân xuçt. Phân ăng real-time PCR sĄ dĀng cặp 

m÷i và đoän dñ đặc hiệu cho gene Hexon đāČc sĄ 

dĀng để giám đðnh chþng phân lêp, theo quy 

trình đã đāČc mô tâ trong nghiên cău cþa Wan 

& cs. (2018). Phân ăng real-time PCR đāČc thĆc 

hiện sĄ dĀng Kít thāćng mäi Capital qPCR 

Green Master Mix (Biotechrabbit, Đăc) sĄ dĀng 

bû m÷i F DAdV-3, R DAdV-3 và probe DAdV-3 

(Bâng 1) vĉi các bāĉc thĆc hiện và điều kiện chu 

trình real-time PCR theo hāĉng dén cþa nhà 

sân xuçt. Ngoài ra, phân ăng PCR đāČc thĆc 

hiện nhìm khuếch đäi đoän gene Hexon và 

Fiber-2 (Bâng 1) đặc hiệu cho DAdV-3, dĆa trên 

trình tĆ m÷i đã đāČc công bø trāĉc đò (Zhang & 

cs., 2024). Chu trình nhiệt bao g÷m giai đoän 

biến tính ban đæu Ċ 95°C trong 3 phút, tiếp theo 

là 30 chu kč g÷m 95°C trong 15 giây, 58°C trong 

30 giây, và 72°C trong 7 phút. Sân phèm PCR 

đāČc điện di trên thäch agarose 1% vĉi thang 

chuèn DNA 100 bp (Invitrogene, MĐ) trong 30 

phýt, sau đò ânh điện di đāČc chĀp bìng hệ 

thøng Gel Doc (Bio-Rad, MĐ). Đøi chăng dāćng 

sĄ dĀng cho phân ăng PCR và real-time PCR là 

méu DNA dāćng tính vĉi DAdV-3 tĂ đàn vðt 

nghi míc bệnh tĂ Công ty cù phæn INVET, đã 

đāČc xác nhên dāćng tính bìng phāćng pháp 

real-time PCR đặc hiệu gene Hexon sĄ dĀng 

quy trình nûi bû (giá trð Ct < 39), và đāČc bâo 

quân Ċ -20°C theo đýng yêu cæu kĐ thuêt. 

Để đánh giá đû thuæn khiết cþa chþng 

DAdV-3 phân lêp, phāćng pháp real-time PCR 

đã đāČc thĆc hiện sĄ dĀng các cặp m÷i và probe 

đặc hiệu nhìm phát hiện sĆ hiện diện cþa cúm 

gia cæm type A, viêm gan vðt type I (DHV-1), 

Duck parvovirus (DPV), Duck tembusu virus 

(DTMUV), Duck reovirus (DRV), Duck 

circovirus (DuCV), virus dðch tâ vðt (Duck 

enteritis virus; DEV) (Bâng 1). 

2.2.4. Giải trình tự đoạn gene và phân tích 

di truyền 

Sân phèm PCR đặc hiệu khuếch đäi mût 

phæn gene Hexon cþa chþng virus VNUA-

DAdV3-1 đāČc tinh säch bìng bû kit tinh säch 

DNA và gĄi giâi trình tĆ theo phāćng pháp 

Sanger hai chiều täi Công ty TNHH Công nghệ 

sinh hõc Phù Sa (Hà Nûi, Việt Nam). Trình tĆ 

nucleotide thu đāČc đāČc kiểm tra và líp ráp 

bìng phæn mềm BioEdit version 6.0 và so sánh 

vĉi các trình tĆ tham chiếu trên GeneBank bìng 

công cĀ Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST). Phân tích møi quan hệ di truyền đāČc 

thĆc hiện bìng phæn mềm Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) phiên 

bân 11 sĄ dĀng mô hình Maximum Likelihood 

vĉi 1.000 læn bootstrap. Các trình tĆ tham chiếu 

tĂ ngân hàng GeneBank bao g÷m các chþng 

DAdV-3 lāu hành täi Trung Quøc tĂ nëm  

2015-2022, cÿng nhā các type DAdV-1, DAdV-2 

và DAdV-4 đã đāČc sĄ dĀng để so sánh trình tĆ 

và xây dĆng cây phát sinh loài. 

2.2.5. Phân tích thống kê 

Dą liệu hiệu giá virus đāČc xĄ lý và tính toán 

bìng phæn mềm Microsoft Excel và GraphPad 

Prism 6. Giá trð TCID50 và giá trð Ct cþa real-time 

PCR đāČc biểu thð dāĉi däng trung bình (mean) ± 

đû lệch chuèn (SD) cþa 2 læn lặp läi đûc lêp. 
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 Bâng 1. Trình tự các mồi sử dụng trọng nghiên cứu 

Tên mồi Tên bệnh Trình tự mồi (5’-3’) Tham khảo 

Probe M11 Avian 
influenza 
type A 

FAM- TCAGGCCCCCTCAAAGCCGA-BHQ-1 Spackman & cs. 
(2002) 

Primer F M11 AGATGAGTCTTCTAACCGAGGTCG 

Primer R M11 TGCAAAAACATCTTCAAGTCTCTG 

Probe DHV Duck virus 
hepatitis 
type I 

FAM-TGTGTTCAGGATCCCCATGTACTACCGTG-TAMRA Li & cs. (2022) 

Primer F DHV TGATGAGATATGGCAGGTAGAAGGA 

Primer R DHV CACGCAAGTTGATTCACAATAGA 

Probe MDPV Duck 
parvovirus 

FAM- TGAACGAGCGAATGAGCCTTCC Wan & cs. (2018) 

Primer F MDPV TACGAATGAACAAACCAA 

Primer R MDPV CGCTCTTAATATCTCCTCTA 

Probe DRV Duck 
reovirus 

 

FAM-AACGCCTGTGCACGAGCTGAAC-TAMRA Zhang & cs. (2020) 

Primer F DRV CCCGGATTCTTCGATGAATGGT 

Primer R DRV CGACCCACTGCTGGATAACAAG 

Probe DTMUV Duck 
tembusu 
virus 

JOE-TTACCATGGACAGGGTCATCAGC-BHQ-2 Zhang & cs. (2020) 

Primer F DTMUV CAGAGACTGGTTTCATGA 

Primer R DTMUV AAGCCACCACTGATTGTT 

Probe DVE Duck virus 
enteritis 

FAM- CCTCCTCCTCGCTGAGTGGCATCC-BHQ-1 Yang & cs. (2005) 

Primer F DVE CTCTACGCAGCTTTTGACGATTT 

Primer R DVE AGAAACATACTGTGAGAGTGACGA 

Probe DuCV Duck 
circovirus 

FAM- TTCCCGAGTAACCGTCCCAC-BHQ-1 Zhang & cs. (2021) 

Primer F DuCV CCGAAAACAAGTATTACAAAC 

Primer R DuCV GTACCCAACCATAAAAGTC 

Primer F DAdV-3 

Hexon  

ATGGCCGCTCTGACCCCTGA Zhang & cs. (2024) 

Primer R ATTCAGCCTTAGCTACTTTC 

Primer F DAdV-3 

Fiber-2 

GCTTCGCGACTATTTCAACCA 

Primer R GCCTTAACGACTGCGGTTTC 

Probe DAdV-3 Duck 
adenovirus 
type 3 

FAM- TGTCTGCTCAGGTACGCTTAATTCT-Eclipse Wan & cs. (2018) 

Primer F DAdV-3 GACCRATCCTGTCACCTCTGAC 

Primer R DAdV-3 AGGGCATTYTGGACAAAKCGTCTA 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xác định virus trong mẫu bệnh phẩm 

và một số biến đổi bệnh lý đại thể 

Chþng VNUA-DAdV3-1 đāČc phân lêp tĂ 

méu gan cþa đàn vðt 15 ngày tuùi täi Bíc Ninh, 

vĉi tď lệ chết ghi nhên khoâng 30% và có nhiễm 

ghép Riemerella anatipestifer (RA). Về bệnh 

tích đäi thể, đàn vðt bệnh khi tiến hành mù 

khám täi träi và quan sát bệnh tích đäi thể cho 

thçy gan sāng, cò các đøm và dâi xuçt huyết 

điểm râi rác trên bề mặt, và thên sāng nhät 

màu (Hình 1). Nhąng tùn thāćng này phü hČp 

vĉi mô tâ điển hình cþa DAdV-3, trong đò gan 

và thên là hai cć quan đích quan trõng cþa 

virus (Zhang & cs., 2016; Wang & cs., 2020, Shi 

& cs., 2022). Zhang & cs. (2016) khi mô tâ chþng 

CH-GD-12-2014 đã ghi nhên hiện tāČng gan 

sāng, xuçt huyết lan tóa và thên sāng rô trên 

vðt Xiêm nhiễm tĆ nhiên. Tāćng tĆ, Shi & cs. 

(2022) cÿng báo cáo biến thể DAdV-3 gây tùn 

thāćng gan-thên nghiêm trõng và có thể kèm 

dðch màng tim nhẹ trong mô hình gây nhiễm 

thĆc nghiệm. Đû tuùi vðt ghi nhên trong nghiên 

cău này nìm trong khoâng mén câm cao đã 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Zhang%20D%22%5bAuthor%5d
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wan+C&cauthor_id=30114433
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đāČc ghi nhên trong các ù dðch DAdV-3 täi 

Trung Quøc, nći bệnh chþ yếu xây ra trên vðt 

con tĂ 1-3 tuæn tuùi (Shi & cs., 2019; Yin & cs., 

2022). Các nghiên cău dðch tễ cho thçy DAdV-3 

gây tď lệ míc 40-55% và tď lệ chết dao đûng  

35-43% trên vðt Xiêm, vðt Cherry täi nhiều tînh 

cþa Trung Quøc (Shi & cs., 2019). 

3.2. Phân lập và đặc điểm sinh học của 

chủng VNUA-DAdV3-1 

Chþng VNUA-DAdV3-1 đã đāČc phân lêp 

thành công tĂ méu gan cþa vðt nghi míc bệnh 

nuôi täi tînh Bíc Ninh. Trên tế bào DEF, chþng 

VNUA-DAdV-3-1 gây bệnh tích tế bào (CPE) 

tëng dæn theo thĈi gian sau gây nhiễm (Hình 2). 

Ở thĈi điểm 24 giĈ sau gây nhiễm, lĉp tế bào 

đćn lĉp vén tāćng đøi nguyên vẹn, chî xuçt hiện 

biến đùi nhẹ về đû đ÷ng đều và chiết quang, và 

đät hiệu giá 7,37 × 104 TCID50/ml (Hình 2; Bâng 

2). Đến 48 giĈ, các ù CPE khu trú bít đæu xuçt 

hiện vĉi hiện tāČng tế bào thoái hoá, hći co trñn 

hóa, co cĀm và thāa lĉp tế bào, và hiệu giá virus 

tëng lên đät măc 3,69 × 105 TCID50/ml (Hình 2; 

Bâng 2). Täi 72 giĈ, sø lāČng và măc đû tùn 

thāćng tëng rô, tế bào bð tròn hóa nhiều hćn, tĀ 

thành cĀm và phá vċ tĂng phæn lĉp đćn bào, và 

hiệu giá virus tëng rô rệt đät 2,19 × 106 

TCID50/ml (Hình 2; Bâng 2). Ở thĈi điểm 96 giĈ, 

CPE biểu hiện nặng nhçt vĉi hiện tāČng tròn 

hóa, co rút, bong tách và phá hþy lan rûng lĉp tế 

bào, và hiệu giá virus đät đînh vĉi măc cao nhçt 

là 1,36 × 107 TCID50/ml (Hình 2; Bâng 2). 

Dðch tế bào thu täi các thĈi điểm xác đðnh 

hiệu giá cÿng đāČc phân tích bìng real-time 

PCR. Kết quâ real-time PCR trên dðch tế bào 

thu cùng thĈi điểm cho thçy giá trð Ct giâm tĂ 

25,42 Ċ 24 giĈ xuøng 21,93; 18,29 và 15,56 tāćng 

ăng Ċ 48, 72 và 96 giĈ sau gây nhiễm (Bâng 2). 

Xu hāĉng giâm Ct phù hČp vĉi sĆ gia tëng hiệu 

giá virus, cho thçy VNUA-DAdV3-1 thích nghi 

và nhân lên hiệu quâ trên tế bào DEF, vĉi hiệu 

giá cao nhçt täi 96 giĈ. 

Chþng virus VNUA-DAdV3-1 nhân lên 

mänh Ċ thĈi điểm 72 giĈ và hiệu giá đät đînh Ċ 

96 giĈ sau gây nhiễm, phù hČp vĉi đặc điểm 

chung cþa adenovirus khi nuôi cçy kéo dài dén 

đến phá hþy tế bào hoàn toàn và giâm tính lây 

nhiễm cþa hät virus (Harrach & cs., 2011). Điều 

này cho thçy thĈi điểm 72-96 giĈ sau gây nhiễm 

là thĈi điểm thu hoäch tøi āu nhìm đâm bâo hiệu 

giá cao và bâo t÷n hoät lĆc virus. Do đò, việc 

phân lêp thành công chþng VNUA-DAdV3-1 và 

xác đðnh đặc điểm sinh hõc cþa virus là bāĉc 

quan trõng để triển khai các nghiên cău tiếp theo 

đánh giá đûc lĆc thĆc nghiệm trên vðt thí 

nghiệm, khâ nëng låy truyền và nguy cć büng 

phát dðch trong điều kiện chën nuöi täi Việt Nam.

 

Ghi chú: A: Vịt lười vận động, lật ngửa; B: Thận sưng, nhạt mầu; C: Gan sưng, có các đốm xuất huyết; D: Gan 

sưng có các dải xuất huyết. 

Hình 1. Một số hình ânh biến đổi bệnh lý đại thể ở vịt  

nghi mắc bệnh do duck adenovirus type 3 
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Hình 2. Kết quâ nghiên cứu gây nhiễm và bệnh tích tế bào (CPE)  

của chủng virus VNUA-DAdV-3-1 ở các thời điểm 24, 48, 72, 96 trên tế bào sơ phôi vịt (DEF) 

Bâng 2. Kết quâ xác định hiệu giá VNUA-DAdV-3-1 bằng nuôi cấy tế bào  

và định lượng bằng real-time PCR 

Chỉ tiêu  
đánh giá 

Hiệu giá (TCID50/ml)/Định lượng virus sau gây nhiễm (Mean  SD) và giá trị real-time PCR (Ct value) 

24h 48h 72h 96h 

Hiệu giá virus  7,37 × 10
4 
 8,06 × 10

3
 3,69 × 10

5 
 7,49 × 10

4
 2,19 × 10

6 
 2,54 × 10

5
 1,36 × 10

7 
 1,48 × 10

6
 

Real-time PCR  25,42  0,54 21,93  0,81 18,29  0,37 15,56  0,62 
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Trong nghiên cău cþa Shen & cs. (2019) về các 

chþng DAdV-3 lāu hành täi Trung Quøc trên tế 

bào DEF đã mö tâ bệnh tích tế bào däng tròn 

hóa, thoái hoá và tĀ thành đám, đāČc xem là 

hình ânh CPE kinh điển cþa adenovirus trên tế 

bào nuôi. Ở mût sø nghiên cău khác Trung Quøc 

cÿng đã mö tâ tế bào LMH nhiễm DAdV-3 có 

bệnh tích CPE giâm chiết quang, tròn hóa và 

kết cĀm däng chùm nho (Shi & cs. 2022; Tan & 

cs. 2024). Qua đò cò thể thçy kết quâ nghiên 

cău đät đāČc và các nghiên cău trāĉc đåy cò sĆ 

khá tāćng đ÷ng về mô tâ bệnh tích tế bào dù hệ 

tế bào khác nhau, kiểu hình CPE cøt lõi cþa 

DAdV-3 vén là: giâm đû đ÷ng đều đćn lĉp, tròn 

hóa, thoái hoá, tế bào bong và co cĀm và phá 

hþy dæn lĉp tế bào. 

 

Ghi chú: M: Thang DNA chuẩn 100bp; ĐC-: Đối chứng âm; ĐC+: Đối chứng dương. 

Hình 3. Kết quâ minh họa sân phẩm PCR khuếch đại một phần (A) gene Fiber-2  

và (B) Hexon của chủng VNUA-DAdV3-1 

Bâng 3. Kết quâ kiểm tra giám định và thuần khiết 

của chủng VNUA-DAdV3-1 bằng phương pháp real-time PCR 

Virus xét nghiệm Kết quả real-time PCR Kết luận 

Duck adenovirus type 3 (DAdV-3)  Dương tính 

Avian influenza type A (AIVtype A) N/A Âm tính 

Duck hepatitis A virus type 1 (DHV-1) N/A Âm tính 

Duck parvovirus (DPV) N/A Âm tính 

Duck tembusu virus (DTMUV) N/A Âm tính 

Duck reovirus (DRV) N/A Âm tính 

Duck circovirus (DuCV) N/A Âm tính 

Duck viral enteritis (DEV) N/A Âm tính 

Ghi chú: N/A: Không xác định giá trị Ct. 
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Hình 4. Kết quâ giâi trình tự một phần gene Hexon của chủng nghiên cứu VNUA-DAdV 3-1 

so sánh với các chủng tham chiếu được công bố trên GeneBank 

3.3. Giám định và đánh giá độ thuần khiết 

của chủng phân lập 

Để xác đðnh chþng phân lêp VNUA-

DAdV3-1 thuûc Duck adenovirus type 3 và đánh 

giá đû thuæn khiết, chúng tôi thĆc hiện  

real-time PCR và PCR truyền thøng vĉi các cặp 

m÷i đặc hiệu gene Hexon và Fiber-2. Hai gene 

đāČc lĆa chõn vì Hexon chăa các vùng siêu biến 

phĀc vĀ đðnh type và phân tích quan hệ di 

truyền adenovirus (Marek & cs., 2014), trong 

khi Fiber-2 tëng đû đặc hiệu nhĈ khác biệt giąa 

các type Aviadenovirus (Shao & cs., 2022). 

PCR và real-time PCR đều xác nhên 

VNUA-DAdV3-1 dāćng tính đặc hiệu vĉi 

DAdV-3 (Bâng 3). Sân phèm PCR cþa gene 

Hexon và Fiber-2 cò kích thāĉc tāćng ăng 

640bp và 127bp, không ghi nhên sân phèm 

ngoài dĆ kiến (Hình 3), phù hČp vĉi các nghiên 

cău sĄ dĀng hai mĀc tiêu này để nhên diện 

DAdV-3 (Zhang & cs., 2024; Wang & cs., 2024). 

Để đánh giá đû thuæn khiết cþa chþng phân 

lêp, chúng tôi thĆc hiện các xét nghiệm real-time 

PCR bù sung nhìm kiểm tra sĆ hiện diện đ÷ng 

thĈi cþa nhąng virus thþy cæm thāĈng gặp khác, 

bao g÷m DPV, DTMUV, DRV, DuCV, DEV và 

DHEV (Bâng 2; Bâng 3). Kết quâ các phân ăng 

real-time PCR đều cho kết quâ âm tính cho thçy 

chþng virus phân lêp VNUA-DAdV3-1 là thuæn 

khiết và không chăa các virus đánh giá khác 

(Bâng 3). Việc loäi trĂ các tác nhân virus khác là 

bāĉc quan trõng để đâm bâo rìng các quan sát 

bệnh tích tế bào, hiệu giá virus, và phân tích di 

truyền chî phân ánh hành vi cþa DAdV-3, không 

bð nhiễm chéo bĊi virus khác. Điều này cÿng 

tāćng tĆ vĉi cách tiếp cên trong các nghiên cău 

khác, nći các nhà nghiên cău sĄ dĀng đa m÷i 

(multiplex) PCR để đâm bâo thuæn nhçt chþng 
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phân lêp, tránh nhæm lén do đ÷ng nhiễm hoặc 

täp nhiễm (Wang & cs., 2024; Shao & cs., 2022). 

Tùng hČp các kết quâ nghiên cău cho thçy chþng 

virus phân lêp VNUA-DAdV3-1 đáp ăng tiêu chí 

đû thuæn khiết cao, thích nghi và nhân lên vĉi 

hiệu giá cao trên tế bào DEF, phù hČp cho các 

nghiên cău tiếp theo nhā giâi trình tĆ hệ gene 

đæy đþ, đánh giá đûc lĆc trên mô hình vêt nuôi, 

phát triển công cĀ chèn đoán đặc hiệu, và thêm 

chí bāĉc đæu đðnh hāĉng nghiên cău vaccine và 

chế phèm sinh hõc hú trČ phòng trð bệnh trong 

tāćng lai. 

 

Hình 5. Phân tích cây phát sinh loài dựa trên trình tự một phần gene Hexon 

của chủng phân lập VNUA-DAdV-3-1  

so với các chủng duck adenovirus tham chiếu trên thế giới 

Bâng 4. Mức tương đồng trình tự nucleotide một phần gene Hexon  

giữa chủng VNUA-DAdV3-1 và các chủng DAdV-3 tham chiếu trên GeneBank 

Chủng tham chiếu Mã số GeneBank Năm 
Tỉnh/Vùng 

(Trung Quốc) 
Nhánh  

(Cluster) 
Tương đồng 

Nu (%) 

GDMM10 MH777398.1 2015 Guangdong I 100 

FJGT01 MH777395.1 2016 Fujian I 100 

FJZZ MW667581.1 2017 Fujian I 100 

CH-FJLYE-201805 OM117799.1 2018 Fujian I 100 

CH-GDOBQ-201903 OM117801.1 2019 Guangdong I 100 

SD2019-TM PV785669.1 2019 Shandong I 100 

HB OM201326.1 2020 Hebei I 100 

HF-AH-2022 OP432083.1 2022 Anhui I 100 

CH-FJCKL-201804 OM117797.1 2018 Fujian II 99,35 

CH-GDSXH-202011 OM117802.1 2020 Guangdong II 99,35 

CH-GDLKQ-202002 OK413887.1 2020 Guangdong II 99,35 
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3.4. Phân tích trình tự một phần gene 

Hexon và mối quan hệ di truyền của chủng 

VNUA-DAdV3-1 

Để xác đðnh đặc điểm di truyền và vð trí 

phân loäi cþa chþng VNUA-DAdV 3-1, mût 

phæn gene Hexon đāČc khuếch đäi, giâi trình tĆ 

và so sánh vĉi các trình tĆ tham chiếu cþa duck 

adenovirus đã cöng bø trên GeneBank. Gene 

Hexon đāČc lĆa chõn do đåy là gene mã hòa 

protein capsid chính cþa Adenovirus, chăa các 

vùng siêu biến có giá trð cao trong đðnh type và 

phân tích quan hệ phát sinh loài giąa các chþng 

trong cùng loài và giąa các type khác nhau 

(Marek & cs., 2014; Harrach & cs., 2011). 

Kết quâ phân tích trình tĆ nucleotide mût 

phæn gene Hexon và cây phát sinh loài cho thçy 

chþng VNUA-DAdV-3-1 cò đû tāćng đ÷ng cao 

và nìm trong cùng mût nhánh (clade) phát sinh 

vĉi các chþng DAdV type 3 (DAdV-3) đāČc công 

bø täi Trung Quøc (Hình 4 và 5), và tách biệt rõ 

ràng vĉi các type khác nhā DAdV-1 

(Atadenovirus) và DAdV-4 (Marek & cs., 2014; 

Huang & cs., 2020). Chþng VNUA-DAdV-3-1 có 

măc tāćng đ÷ng 100% về trình tĆ nucleotide vĉi 

các chþng thĆc DadV-3 thuûc Cluster I và 

99,35% so vĉi các chþng DAdV-3 thuûc Cluster 

II đāČc công bø täi Trung Quøc tĂ nëm  

2015-2022 (Shi & cs., 2019; Yin & cs., 2022) 

(Hình 5 và Bâng 4). Măc tāćng đ÷ng cao này cho 

thçy chþng phân lêp täi Việt Nam có quan hệ 

tiến hóa rçt gæn vĉi các dòng DAdV-3 đang lāu 

hành täi Trung Quøc (Hình 5). 

Các nghiên cău täi Trung Quøc cho thçy 

mặc dù DAdV-3 có măc tāćng đ÷ng nucleotide 

cao (98-100%) giąa các chþng lāu hành, tuy 

nhiên mût sø biến đùi khác biệt täi mût sø điểm 

trình tĆ thuûc gene Hexon, có thể dén đến sĆ 

thay đùi đûc lĆc hoặc thích nghi vêt chþ (Shi & 

cs., 2022; Yin & cs., 2022). Do đò, mặc dù măc 

tāćng đ÷ng 99,35-100% cþa chþng VNUA-

DAdV3-1 vĉi các chþng täi Trung Quøc cho thçy 

sĆ bâo t÷n di truyền tāćng đøi cao, nguy cć xuçt 

hiện đût biến hoặc tái tù hČp trong tāćng lai vén 

cæn đāČc theo dõi. Về mặt dðch tễ hõc phân tĄ, 

sĆ tāćng đ÷ng cao giąa chþng Việt Nam và các 

chþng Trung Quøc đặt ra giâ thuyết về khâ 

nëng ngu÷n gøc liên quan đến dñng lāu hành 

khu vĆc, có thể thông qua hoät đûng thāćng mäi 

con giøng, vên chuyển gia cæm hoặc sân phèm 

chën nuöi xuyên biên giĉi. Tuy nhiên, cÿng 

không loäi trĂ khâ nëng virus đã lāu hành âm 

thæm trên đàn vðt trāĉc đò, và khi đāČc phát 

hiện khi gây bệnh rõ rệt hoặc phát bệnh khi có 

yêu tø bûi nhiễm vĉi virus hoặc vi khuèn khác. 

Yin & cs. (2022) nhçn mänh rìng DAdV-3 có 

thể t÷n täi Ċ măc lāu hành thçp trong đàn trāĉc 

khi bùng phát dðch khi điều kiện miễn dðch hoặc 

quân lĎ thay đùi (Yin & cs. 2022). 

Kết quâ phân tích cây phát sinh loài cho 

thçy chþng VNUA-DAdV3-1 tĀ thành mût 

nhánh chung vĉi các chþng DAdV-3 lāu hành 

täi nhiều tînh cþa Trung Quøc trong giai đoän 

2015-2022, bao g÷m các chþng tĂ Guangdong 

(Zhang & cs., 2016), Shandong và Fujian (Shi & 

cs., 2019; Shen & cs., 2019), Guangdong và 

Yunnan (Yin & cs., 2022) và Zhejiang (Shi & cs., 

2022). Điều này cho thçy VNUA-DAdV3-1 

thuûc dòng virus DAdV-3 đang lāu hành chþ 

yếu Ċ khu vĆc Đöng Á và có ngu÷n gøc tiến hóa 

gín liền vĉi dñng virus lāu hành täi Trung 

Quøc. Phát hiện này tāćng đ÷ng vĉi các nghiên 

cău khác cho thçy các chþng DAdV-3 lāu hành 

trong khu vĆc có măc tāćng đ÷ng gene rçt cao 

và hình thành mût lineage đćn thøng nhçt, 

phân ánh quá trình lây lan xuyên biên giĉi 

thông qua hoät đûng thāćng mäi gia cæm hoặc 

vðt giøng trong khu vĆc (Yin & cs., 2022; Wang 

& cs., 2024). Tuy nhiên, cæn lāu Ď rìng phân 

tích dĆa trên mût phæn gene Hexon chāa đþ đû 

phân giâi để phân biệt các sub-lineage hoặc 

biến thể trong cüng dñng virus; do đò, việc giâi 

trình tĆ toàn bû hệ gene sẽ cung cçp thông tin 

đæy đþ hćn về phân loäi và tiến hóa cþa chþng 

VNUA-DAdV3-1 trong bøi cânh các chþng 

DAdV-3 đang lāu hành trên thế giĉi (Shi & cs., 

2022). Việc xác đðnh chính xác vð trí phát sinh 

loài cþa VNUA-DAdV3-1 cò Ď nghïa quan trõng 

đøi vĉi giám sát dðch tễ và xây dĆng chiến lāČc 

phòng chøng. Trình tĆ gene Hexon có thể đāČc 

sĄ dĀng làm chî thð phân tĄ để theo dõi sĆ lāu 

hành và biến đùi cþa DAdV-3 täi Việt Nam 

trong tāćng lai, đ÷ng thĈi làm cć sĊ cho việc 
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thiết kế bû m÷i chèn đoán đặc hiệu và nghiên 

cău phát triển vaccine phù hČp vĉi dòng virus 

lāu hành (Marek & cs., 2014; Shao & cs., 2022). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cău này báo cáo kết quâ phân lêp 

và giám đðnh thành công chþng duck 

adenovirus type 3 (DAdV-3), ký hiệu  

VNUA-DAdV3-1, tĂ đàn vðt 15 ngày tuùi có tď 

lệ chết cao täi Bíc Ninh, Việt Nam. Chþng 

VNUA-DAdV3-1 nhân lên hiệu quâ trên tế bào 

DEF vĉi bệnh tích tế bào điển hình và đät hiệu 

giá virus 1,36 × 107 TCID50/ml täi thĈi điểm 96 

giĈ sau gây nhiễm. Kết quâ PCR, real-time PCR 

và phân tích trình tĆ gene Hexon xác nhên chþng 

thuûc DAdV-3, vĉi măc tāćng đ÷ng nucleotide 

99,35-100% so vĉi các chþng lāu hành täi Trung 

Quøc giai đoän 2015-2022. Nghiên cău cung cçp 

bìng chăng về sĆ hiện diện khoa hõc về sĆ lāu 

hành cþa DAdV-3 täi Việt Nam và đặt ra yêu cæu 

tëng cāĈng giám sát dðch tễ, đánh giá đûc lĆc, và 

phát triển giâi pháp phòng chøng phù hČp cho 

đàn thþy cæm. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cău đāČc tài trČ bĊi đề tài nghiên 

cău cho các sân phèm có tiềm nëng chuyển giao 

công nghệ ăng dĀng cþa nhóm nghiên cău xuçt 

síc nghiên cău sân xuçt thĆc nghiệm và đánh 

giá thĄ nghiệm chế phèm sinh hõc trên đûng vêt 

cþa Hõc viện nông nghiệp Việt Nam giai đoän 

2026-2028. Nhóm tác gĄi lĈi câm ćn tĉi các cán 

bû nghiên cău và sinh viên nghiên cău khoa hõc 

täi Phòng Thí nghiệm trõng điểm Công nghệ 

sinh hõc thú y, Khoa Thú y, Hõc viện nông 

nghiệp Việt Nam, và các cán bû nghiên cău cþa 

công ty cù phæn sinh phèm thú y VNUA và 

Công ty Cù phæn INVET đã hú trČ và hČp tác 

nghiên cău. 
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